










Vị trí nơi thu gom Nhựa Rác tái chế Cháy được Không cháy (lần thứ ○ trong tháng đó) Khu vực chủ quản

I

Ikegami

1 chome / 2 chome / 4 chome Thứ 4 Thứ 7 Thứ 2 / 5 Thứ 6 lần 2 / 4 trong tháng

Omori
3 chome / 5 chome [1~22 ban / 25 ban / 26 ban]
6 chome / 7 chome [1~23 ban / 25 ban / 26 ban/ 29 ban)
8 chome [1~ 19 ban]

Thứ 7 Thứ 4 Thứ 2 / 5 Thứ 3 lần 1 / 3 trong tháng 

5 chome [23 ban / 24 ban / 27 ban / 28 ban]
Thứ 3 Thứ 6 Thứ 4 / 7

Thứ 5 lần 2 / 4 trong tháng
Kamata7 chome [24 ban / 27 ban / 28 ban / 30 ban / 31 ban)

8 chome [20~ 27 ban]
Thứ 5 lần 1 / 3 trong tháng

Ishikawa-cho Toàn khu vực (1 chome / 2 chome) Thứ 2 Thứ 5 Thứ 3 / 6 Thứ 4 lần 2 / 4 trong tháng
ChofuU

Unoki
1 chome

Thứ 2 Thứ 5 Thứ 3 / 6
Thứ 7 lần 1 / 3 trong tháng

2 chome / 3 chome Thứ 7 lần 2 / 4 trong tháng
O

Omorikita
1 / 4 chome / 5 chome (1~8 / 12 / 13 / 15/ 16 ban]

Thứ 2 Thứ 5 Thứ 3 / 6
Thứ 4 lần 2 / 4 trong tháng

Omori

5 chome [9~11 ban / 14 ban]
2 chome / 3 chome / 6 chome Thứ 4 lần 1 / 3 trong tháng

Omorinaka Toàn khu vực (1 chome / 2 chome / 3 chome) Thứ 3 Thứ 6 Thứ 4 / 7 Thứ 5 lần 2 / 4 trong tháng

Omorinishi

1 chome / 2 chome
Thứ 6 Thứ 3 Thứ 4 / 7

Thứ 2 lần 2 / 4 trong tháng
3 chome / 4 chome / 5 chome / 6 chome
7 chome [1~6 ban / 7 ban (6~19 go)]

Thứ 2 lần 1 / 3 trong tháng

7 chome [7 ban (1~5 go / 20~28 go) / 8 ban / 9 ban] Thứ 2 Thứ 5 Thứ 3 / 6 Thứ 4 lần 1 / 3 trong tháng Kamata

Omorihigashi
1 chome / 2 chome

Thứ 3 Thứ 6 Thứ 4 / 7
Thứ 5 lần 2 / 4 trong tháng

Omori

3 chome / 4 chome / 5 chome Thứ 5 lần 1 / 3 trong tháng

Omorihoncho

1 chome [1~ 8 ban] Thứ 2 Thứ 5 Thứ 3 / 6 Thứ 4 lần 1 / 3 trong tháng
1 chome [9~11 ban]
2 chome [1~24 ban / 25 ban (1~9 go / 20~30 go)
26 ban / 27 ban (1~4 go) / 31~33 ban)

Thứ 6 Thứ 3

Thứ 4 / 7

Thứ 2 lần 2 / 4 
trong tháng

2 chome [25 ban (10~19 go)
27 ban (5~7 go) / 28~30 ban]

Thứ 3 Thứ 6

Thứ 5 lần 2 / 4 
trong tháng

Omoriminami

1 chome [5~11 ban / 12 ban (8~16 go)]
17 ban (7~17 go) / 18 ban (7~14 go)]
2 chome / 3 chome / 4 chome / 5 chome

Thứ 5 lần 1 / 3 
trong tháng

1 chome [1~4 ban / 12 ban (1 go / 2 go / 18 go / 20~26 go)
13~16 ban / 17 ban (1~6 go / 18~27 go)
18 ban (1~6 go / 16~26 go) / 19~24 ban]

Thứ 4 Thứ 7 Thứ 2 / 5
Thứ 6 lần 1 / 3 

trong tháng
Kamata

Ka
Kamata

1 chome / 2 chome / 3 chome
Thứ 2 Thứ 5 Thứ 3 / 6

Thứ 4 lần 1 / 3 trong tháng
4 chome / 5 chome Thứ 4 lần 2 / 4 

trong thángKamata-honcho Toàn khu vực (1 chome / 2 chome)

Kamiikedai

1 chome (18 /19 ban / 21~53 ban) / 4 chome
Thứ 4 Thứ 7

Thứ 2 / 5

Thứ 6 lần 2 / 4 
trong tháng

Chofu
1 chome (1~17 ban / 20 ban)
2 chome / 3 chome

Thứ 7 Thứ 4
Thứ 3 lần 1 / 3 trong tháng 

5 chome Thứ 3 lần 2 / 4 trong tháng 
Ki Kita Kojiya Toàn khu vực (1 chome / 2 chome) Thứ 4 Thứ 7 Thứ 2 / 5 Thứ 6 lần 1 / 3 trong tháng Kamata

Kitasenzoku Toàn khu vực (1 chome / 2 chome / 3 chome) Thứ 4 Thứ 7 Thứ 2 / 5 Thứ 6 lần 1 / 3 trong tháng Chofu
Kitamagome Toàn khu vực (1 chome / 2 chome) Thứ 5 Thứ 2 Thứ 3 / 6 Thứ 7 lần 1 / 3 trong tháng Omori
Kitaminemachi Toàn khu vực Thứ 3 Thứ 6 Thứ 4 / 7 Thứ 5 lần 1 / 3 trong tháng

Chofu
Ku

Kugahara
1 chome Thứ 3 Thứ 6 Thứ 4 / 7 Thứ 5 lần 2 / 4 trong tháng
2 chome

Thứ 6 Thứ 3 Thứ 4 / 7
Thứ 2 lần 1 / 3 trong tháng

3 chome / 4 chome / 5 chome / 6 chome Thứ 2 lần 2 / 4 trong tháng
Sa

Sanno
1 chome

Thứ 5 Thứ 2 Thứ 3 / 6
Thứ 7 lần 1 / 3 trong tháng

Omori2 chome Thứ 7 lần 2 / 4 trong tháng
3 chome / 4 chome Thứ 4 lần 2 / 4 trong tháng

Shi Shimomaruko Toàn khu vực (1 chome / 2 chome / 3 chome / 4 chome) Thứ 6 Thứ 3
Thứ 4 / 7

Thứ 2 lần 1 / 3 trong tháng
Kamata

Shin-kamata Toàn khu vực (1 chome / 2 chome / 3 chome) Thứ 3 Thứ 6 Thứ 5 lần 1 / 3 trong tháng



Vị trí nơi thu gom Nhựa Rác tái chế Cháy được Không cháy (lần thứ ○ trong tháng đó) Khu vực chủ quản

Ta Tamagawa Toàn khu vực (1 chome / 2 chome) Thứ 6 Thứ 3 Thứ 4 / 7 Thứ 2 lần 2 / 4 trong tháng Kamata
Chi

Chidori

1 chome [1~19 ban] Thứ 6 Thứ 3 Thứ 4 / 7 Thứ 2 lần 2 / 4 trong tháng
Chofu

1 chome (20~26 ban) / 2 chome (1~26 ban / 28~35 ban / 37 ban) Thứ 2 Thứ 5 Thứ 3 / 6 Thứ 7 lần 2 / 4 trong tháng

2 chome [27 ban / 36 ban / 38 ban~41 ban] / 3 chome Thứ 6 Thứ 3 Thứ 4 / 7 Thứ 2 lần 1 / 3 trong tháng Kamata

Chuo

1 chome
Thứ 5

Thứ 2
Thứ 3 / 6

Thứ 7 lần 2 / 4 trong tháng

Omori
2 chome

Thứ 4
Thứ 2 lần 2 / 4 trong tháng

3 chome / 7 chome / 8 chome Thứ 7
Thứ 2 / 5

Thứ 3 lần 2 / 4 trong tháng 

4 chome / 5 chome / 6 chome Thứ 4 Thứ 7 Thứ 6 lần 2 / 4 trong tháng
Te

Denenchofu
1 chome

Thứ 2 Thứ 5

Thứ 3 / 6

Thứ 4 lần 2 / 4 trong tháng

Chofu

2 chome / 3 chome / 4 chome / 5 chome Thứ 4 lần 1 / 3 trong tháng
Denenchofu Honcho Toàn khu vực

Thứ 5 Thứ 2 Thứ 7 lần 1 / 3 trong tháng
Denenchofu Minami Toàn khu vực

Na Nakaikegami Toàn khu vực (1 chome / 2 chome) Thứ 6 Thứ 3 Thứ 4 / 7 Thứ 2 lần 1 / 3 trong tháng

Nakamagome Toàn khu vực (1 chome / 2 chome / 3 chome) Thứ 4 Thứ 7 Thứ 2 / 5 Thứ 6 lần 1 / 3 trong tháng Omori

Nakarokugo
1 chome Thứ 2 Thứ 5

Thứ 3 / 6
Thứ 4 lần 2 / 4 trong tháng

Kamata

2 chome / 3 chome / 4 chome Thứ 5 Thứ 2 Thứ 7 lần 2 / 4 trong tháng
Ni Nishi-

kamata
1 chome / 2 chome / 3 chome / 4 chome / 5 chome / 6 chome / 7 chome

Thứ 3 Thứ 6 Thứ 4 / 7
Thứ 5 lần 2 / 4 trong tháng

8 chome Thứ 5 lần 1 / 3 trong tháng

Nishi Kojiya Toàn khu vực (1 chome / 2 chome / 3 chome / 4 chome) Thứ 7 Thứ 4 Thứ 2 / 5 Thứ 3 lần 2 / 4 trong tháng 

Nishi Magome Toàn khu vực (1 chome / 2 chome) Thứ 4 Thứ 7 Thứ 2 / 5 Thứ 6 lần 1 / 3 trong tháng Omori
Nishiminemachi Toàn khu vực Thứ 5 Thứ 2 Thứ 3 / 6 Thứ 7 lần 1 / 3 trong tháng Chofu

Nishirokugo
1 chome Thứ 2 Thứ 5

Thứ 3 / 6
Thứ 4 lần 2 / 4 trong tháng

Kamata

2 chome / 3 chome / 4 chome Thứ 5 Thứ 2 Thứ 7 lần 2 / 4 trong tháng
Ha Haginaka Toàn khu vực (1 chome / 2 chome / 3 chome) Thứ 7 Thứ 4

Thứ 2 / 5

Thứ 3 lần 1 / 3 trong tháng 

Haneda Toàn khu vực (1 chome / 2 chome / 3 chome / 4 chome / 5 chome / 6 chome)
Thứ 4 Thứ 7

Thứ 6 lần 2 / 4 trong tháng
Haneda Asahicho Toàn khu vực Thứ 6 lần 1 / 3 trong tháng

Hi Higashi Kamata Toàn khu vực (1 chome / 2 chome) Thứ 2 Thứ 5 Thứ 3 / 6 Thứ 4 lần 1 / 3 trong tháng

Higashi Kojiya Toàn khu vực (1 chome / 2 chome / 3 chome / 4 chome / 5 chome / 6 chome) Thứ 4 Thứ 7 Thứ 2 / 5 Thứ 6 lần 1 / 3 trong tháng
Higashi Magome Toàn khu vực (1 chome / 2 chome) Thứ 5 Thứ 2 Thứ 3 / 6 Thứ 7 lần 1 / 3 trong tháng Omori
Higashinemachi Toàn khu vực Thứ 3 Thứ 6 Thứ 4 / 7 Thứ 5 lần 2 / 4 trong tháng Chofu

Higashi-
yaguchi

1 chome [1~4 ban / 8 ban / 9 ban (1~7 go / 19~21 go) / 10 ban (8~13 go)] Thứ 7 Thứ 4 Thứ 2 / 5 Thứ 3 lần 1 / 3 trong tháng Omori

1 chome [5~7 ban, 9 ban <8~18 go>, 10 ban <1~7 go), 11 ban~18ban]
2 chome / 3 chome

Thứ 3 Thứ 6 Thứ 4 / 7 Thứ 5 lần 1 / 3 trong tháng Kamata

Higashi-
yukidani

1 chome / 4 chome
Thứ 7 Thứ 4 Thứ 2 / 5

Thứ 3 lần 1 / 3 trong tháng 
Chofu

2 chome / 3 chome / 5 chome Thứ 3 lần 2 / 4 trong tháng 
Higashirokugo Toàn khu vực (1 chome / 2 chome / 3 chome) Thứ 5 Thứ 2 Thứ 3 / 6 Thứ 7 lần 1 / 3 trong tháng Kamata

He Heiwajima Toàn khu vực (1 chome / 2 chome / 3 chome / 4 chome / 5 chome / 6 chome) Thứ 3 Thứ 6 Thứ 4 / 7 Thứ 5 lần 2 / 4 trong tháng Omori

Ho Honhaneda Toàn khu vực (1 chome / 2 chome / 3 chome) Thứ 4 Thứ 7 Thứ 2 / 5 Thứ 6 lần 2 / 4 trong tháng
Kamata

Mi Minami-kamata Toàn khu vực (1 chome / 2 chome / 3 chome) Thứ 7 Thứ 4 Thứ 2 / 5 Thứ 3 lần 1 / 3 trong tháng 
Minami-kugahara Toàn khu vực (1 chome / 2 chome) Thứ 6 Thứ 3 Thứ 4 / 7 Thứ 5 lần 2 / 4 trong tháng

Chofu
Minamisenzoku

1 chome / 2 chome
Thứ 4 Thứ 7 Thứ 2 / 5

Thứ 6 lần 2 / 4 trong tháng

3 chome Thứ 6 lần 1 / 3 trong tháng

Minami-
magome

1 chome / 2 chome / 3 chome Thứ 5 Thứ 2 Thứ 3 / 6 Thứ 7 lần 2 / 4 trong tháng

Omori4 chome / 6 chome
Thứ 4 Thứ 7 Thứ 2 / 5

Thứ 6 lần 2 / 4 trong tháng

5 chome Thứ 6 lần 1 / 3 trong tháng
Minami-yukidani Toàn khu vực (1 chome / 2 chome / 3 chome / 4 chome / 5 chome) Thứ 3 Thứ 6 Thứ 4 / 7 Thứ 5 lần 1 / 3 trong tháng Chofu

Minamirokugo Toàn khu vực (1 chome / 2 chome / 3 chome) Thứ 5 Thứ 2 Thứ 3 / 6 Thứ 7 lần 1 / 3 trong tháng
Kamata

Ya Yaguchi Toàn khu vực (1 chome / 2 chome / 3 chome) Thứ 6 Thứ 3 Thứ 4 / 7 Thứ 2 lần 2 / 4 trong tháng

Yu Yukigaya Otsuka-machi Toàn khu vực Thứ 2 Thứ 5 Thứ 3 / 6 Thứ 4 lần 2 / 4 trong tháng Chofu




